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PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.



Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên đoạn  có bảng biến thiên như hình vẽ:
[image: ]

Hàm số nghịch biến trên




	A.   .	B. .	C.   .	D. .

Câu 2. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số .




	A.   .	B. .	C.   .	D.   .


Câu 3. Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình: , trong đó t tính bằng giây và S tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 4. Cho tứ diện. Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  là trung điểm của. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?


	A. 	B. 


	C. 	D. .


Câu 5. Cho hàm số  Tính 
	A. 96.	B. 108.	C. 27.	D. 81.


Câu 6. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong  tại điểm 




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 7. Một chất điểm chuyển động theo quy luật  với  là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động,  là quãng đường đi được trong khoảng thời gian . Tính thời điểm  tại đó vận tốc đạt giá trị lớn nhất.


	A. 2 (s).	B.  (s).	C. 0 (s).	D.  (s).
Câu 8. Cho đồ thị hàm số
[image: ]
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:


	A.   Hàm số đồng biến trên khoảng .	B. Hàm số đồng biến trên khoảng .


	C.   Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Hàm số đồng biến trên khoảng .





Câu 9. Cho tứ diện . Gọi  là trọng tâm tam giác  Tìm giá trị của  thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: 




	A. 	B. .	C. .	D. 


Câu 10. Tính đạo hàm của hàm số  tại điểm .




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 11. Một chất điểm chuyển động theo phương trình , trong đó   tính bằng giây và  tính bằng mét. Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm  giây.




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 12. Gọi ,  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Tính ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II. (4,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 





Câu 1.	Cho hàm số  có đồ thị  và điểm  thuộc  có hoành độ . Khi đó xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hệ số góc của tiếp tuyến của  tại điểm  bằng 



b) Phương trình tiếp tuyến của  tại  đi qua điểm 



c) Phương trình tiếp tuyến của  tại  cắt đường thẳng  tại điểm có hoành độ bằng 4



d) Phương trình tiếp tuyến của  tại  vuông góc với đường thẳng 






Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) 
.
b) 
.
c) 
.
d) 
.



Câu 3. Cho hàm số  (với  là tham số thực) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) 
Với m=1 thì 
b) 
Với m=1 thì 
c) 


Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng  trên đoạn  khi 
d) 


Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng  trên đoạn  khi 



Câu 4.Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a)	Điểm cực đại của hàm số là .

b)	Giá trị cực tiểu của hàm số bằng .

c)	Hàm số  có 3 cực trị.

d)	Hàm số  có 5 cực trị.


PHẦN III. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6




Câu 1. Cho hàm số  là hằng số).  biết  và .Tìm 


Câu 2.Cho hàm số  Biểu diễn nghiệm của phương trình lượng giác  trên đường tròn lượng giác ta được mấy điểm ngọn phân biệt?



Câu 3. Cho hàm số  Tính 






Câu 4.Một chất điểm chịu tác động bởi 3 lực  có chung điểm đặt  và có giá vuông góc nhau từng đôi một. Biết cường độ của các lực  lần lượt là  và . Tính cường độ của hợp lực tác động lên chất điểm. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).





Câu 5.Cho hàm số  và . Biết hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ và .
[image: ]




Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số  đồng biến trên 




[bookmark: _GoBack]Câu 6.Có một tấm nhôm hình vuông cạnh a= Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm  để hình hộp nhận được có thể tích lớn nhất.
[image: ]



------------- HẾT -------------
Trang 1/4 - Mã đề 123
Trang 4/4 - Mã đề 123
Trang 3/4 - Mã đề 123
oleObject2.bin

image47.wmf
G


oleObject48.bin

image48.wmf
.

ABC


oleObject49.bin

image49.wmf
k


oleObject50.bin

image50.wmf
DADBDCkDG

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject51.bin

image51.wmf
3.

k

=


oleObject52.bin

image3.png




image52.wmf
1

2

k

=


oleObject53.bin

image53.wmf
1

3

k

=


oleObject54.bin

image54.wmf
2.

k

=


oleObject55.bin

image55.wmf
(

)

432

4321

fxxxxx

=-+-++


oleObject56.bin

image56.wmf
1

x

=-


oleObject57.bin

oleObject3.bin

image57.wmf
(

)

14.

f

¢

-=


oleObject58.bin

image58.wmf
(

)

114.

f

¢

-=


oleObject59.bin

image59.wmf
(

)

115.

f

¢

-=


oleObject60.bin

image60.wmf
(

)

124.

f

¢

-=


oleObject61.bin

image61.wmf
(

)

2

stt

=


oleObject62.bin

image4.wmf
(

)

1;1

-


image62.wmf
0,

t

>


oleObject63.bin

image63.wmf
t


oleObject64.bin

image64.wmf
(

)

st


oleObject65.bin

image65.wmf
2

t

=


oleObject66.bin

image66.wmf
5m/s.


oleObject67.bin

oleObject4.bin

image67.wmf
2m/s.


oleObject68.bin

image68.wmf
3m/s.


oleObject69.bin

image69.wmf
4m/s.


oleObject70.bin

image70.wmf
M


oleObject71.bin

image71.wmf
m


oleObject72.bin

image5.wmf
(

)

1;3

-


image72.wmf
23

2

x

y

x

+

=

+


oleObject73.bin

image73.wmf
[

]

1;1

-


oleObject74.bin

image74.wmf
2

Mm

+


oleObject75.bin

image75.wmf
17

3


oleObject76.bin

image76.wmf
2

3


oleObject77.bin

oleObject5.bin

image77.wmf
8

3


oleObject78.bin

image78.wmf
11

3


oleObject79.bin

image79.wmf
3

()2

yfxx

==


oleObject80.bin

image80.wmf
()

C


oleObject81.bin

image81.wmf
M


oleObject82.bin

image6.wmf
(

)

2;1

-


image82.wmf
()

C


oleObject83.bin

image83.wmf
0

1

x

=-


oleObject84.bin

image84.wmf
()

C


oleObject85.bin

image85.wmf
M


oleObject86.bin

image86.wmf
6


oleObject87.bin

oleObject6.bin

image87.wmf
()

C


oleObject88.bin

image88.wmf
M


oleObject89.bin

image89.wmf
(

)

0;4

A


oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

image90.wmf
:3

dyx

=


oleObject93.bin

image7.wmf
[

]

2;1

--


oleObject94.bin

oleObject95.bin

image91.wmf
1

:

6

yx

D=-


oleObject96.bin

image92.wmf
.

ABCDABCD

¢¢¢¢


oleObject97.bin

image93.wmf
ACABADAA

¢¢¢¢

=++

uuuuruuuruuuuruuur


oleObject98.bin

image94.wmf
ACABADAA

¢¢

=++

uuuuruuuruuuruuur


oleObject99.bin

oleObject7.bin

image95.wmf
ACABADAA

¢¢

=++

uuuuruuuruuuruuur


oleObject100.bin

image96.wmf
'

ACCCCBCD

¢¢¢¢

=++

uuuuruuuuruuuruuuur


oleObject101.bin

image97.wmf
1

xm

y

x

+

=

-


oleObject102.bin

image98.wmf
m


oleObject103.bin

image99.wmf
[

]

2;4

5

min

3

y

=


oleObject104.bin

image8.wmf
2

23

21

xx

y

x

++

=

+


image100.wmf
[

]

2;4

max4.

y

=


oleObject105.bin

image101.wmf
5


oleObject106.bin

image102.wmf
[

]

2;4


oleObject107.bin

image103.wmf
4

.

3

m

=


oleObject108.bin

image104.wmf
5


oleObject109.bin

oleObject8.bin

image105.wmf
[

]

2;4


oleObject110.bin

image106.wmf
11.

m

=


oleObject111.bin

image107.wmf
(

)

42

(0)

yfxaxbxca

==++¹


oleObject112.bin

image108.png




image109.wmf
0

x

=


oleObject113.bin

image110.wmf
1


image9.wmf
1

yx

=-


oleObject114.bin

image111.wmf
(

)

yfx

=


oleObject115.bin

image112.wmf
(

)

yfx

=


oleObject116.bin

image113.wmf
(

)

(

2

3 ,

Pxaxbxab

=++


oleObject117.bin

image114.wmf
(

)

10

P

=


oleObject118.bin

image115.wmf
(

)

12

P

¢¢

=-


oleObject9.bin

oleObject119.bin

image116.wmf
2

ab

+


oleObject120.bin

image117.wmf
(

)

cosx

fx.

cos2x

=


oleObject121.bin

image118.wmf
(

)

fx0

¢

=


oleObject122.bin

image119.wmf
(

)

2

11

khi0

0khi0

.

x

x

fx

x

x

ì

ï

ï

ï

ï

í

ï

ï

ï

ï

î

+-

¹

=

=


oleObject123.bin

image120.wmf
(

)

0.

f

¢


image10.wmf
22

yx

=+


oleObject124.bin

image121.wmf
123

,,

FFF

uruurur


oleObject125.bin

image122.wmf
A


oleObject126.bin

image123.wmf
123

,,

FFF

uruurur


oleObject127.bin

image124.wmf
108

N,N


oleObject128.bin

image125.wmf
5

N


oleObject10.bin

oleObject129.bin

image126.wmf
(

)

=

yfx


oleObject130.bin

image127.wmf
(

)

0,

>"Î

¡

fxx


oleObject131.bin

image128.wmf
(

)

¢

=

yfx


oleObject132.bin

image129.wmf
1137

216

æö

=

ç÷

èø

f


oleObject133.bin

image130.png
+o0

o=





image11.wmf
1

yx

=+


image131.wmf
[

]

2020;2020

m

Î-


oleObject134.bin

image132.wmf
(

)

(

)

2

45

.

-+-

=

xmx

gxefx


oleObject135.bin

image133.wmf
1

1;

2

æö

-

ç÷

èø


oleObject136.bin

image134.wmf
12.

cm


oleObject137.bin

image135.wmf
()

xcm


oleObject138.bin

oleObject11.bin

image136.wmf
x


oleObject139.bin

image137.emf

image12.wmf
21

yx

=+


oleObject12.bin

image13.wmf
32

St3t5t2

=-++


oleObject13.bin

image14.wmf
t3

=


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

2

17m/s.


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

2

14m/s.


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

2

12m/s.


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

2

24m/s.


oleObject18.bin

image19.wmf
ABCD


oleObject19.bin

image20.wmf
, 

MN


oleObject20.bin

image21.wmf
, 

ABCD


oleObject21.bin

image22.wmf
G


oleObject22.bin

image23.wmf
MN


oleObject23.bin

image24.wmf
4

MAMBMCMDMG

+++=

uuuruuuruuuuruuuuruuuur


oleObject24.bin

image25.wmf
GAGBGCGD

++=

uuuruuuruuuruuur


oleObject25.bin

image26.wmf
0

GAGBGCGD

+++=

uuuruuuruuuruuurr


oleObject26.bin

image27.wmf
0

GMGN

+=

uuuuruuurr


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

(

)

4

1.

fxx

=+


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

2.

f

¢¢


oleObject29.bin

image30.wmf
3

yx

=


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

1;1.

--


oleObject31.bin

image32.wmf
32.

yx

=-


image1.wmf
(

)

yfx

=


oleObject32.bin

image33.wmf
32.

yx

=+


oleObject33.bin

image34.wmf
34.

yx

=--


oleObject34.bin

image35.wmf
1.

y

=-


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

32

6

sttt

=-+


oleObject36.bin

image37.wmf
t


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

st


oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

image39.wmf
8

3


oleObject41.bin

image40.wmf
4

3


oleObject42.bin

image41.jpeg




image2.wmf
[

]

2;3

-


image42.wmf
(

)

3;2

-


oleObject43.bin

image43.wmf
(

)

3;3

-


oleObject44.bin

image44.wmf
(

)

0;2


oleObject45.bin

image45.wmf
(

)

1;4


oleObject46.bin

image46.wmf
ABCD


oleObject47.bin

